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Chúng ta đã trải qua hơn nửa năm, và 2022 dường như là 1 năm kinh hoàng của thị trường crypto. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện khoảng $900 tỷ, giảm hơn 
50% so với quý trước và gần 70% so với đỉnh vào tháng 11/2021. Cả BTC và ETH đều giảm sâu, xuống dưới mốc của sóng tăng 2018 - ngưỡng kháng cự mà nhiều người đã
từng nghĩ là ngưỡng an toàn. Nếu so sánh, thì quý 1 dường như là thời điểm bình yên trước cơn bão.

Bởi vì làn sóng bán tháo trong thị trường kinh tế vĩ mô, con bài ngã xuống đầu tiên trong hiệu ứng Domino là Terra, dự án tăng trưởng trong hầu hết thời gian quý 1 2022. 
Tại đỉnh, vốn hóa LUNA và UST đạt lần lượt $40 tỷ và $18 tỷ. Vòng xoáy tử thần diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng một tuần. Những ảnh hưởng từ cú sập này vẫn đang 
tồn tại cho đến hôm nay trong các tổ chức có liên quan đến UST.  Các đợt giảm giá của toàn thị trường tiền điện tử cũng gây ra việc thanh lý theo tầng các vị thế đòn bẩy, 
xóa sổ nhiều người tham gia thị trường. Việc thanh lý hàng tỷ đô la hàng tuần trên CEX trở nên phổ biến. Trong số đó, nổi bật nhất là Three Arrows Capital, hiện đang đối
mặt với việc phá sản và thanh lý. Nhiều công ty cho vay tiền điện tử CeFi, nguồn gốc của phần lớn đòn bẩy này, hiện đang chăm chăm vào các gói cứu trợ hoặc phá sản. 
Trong khi các giao thức DeFi tiếp tục hoạt động, giá trị của các token và TVL của các dự án này lại không bị ảnh hưởng.

Phân khúc NFT cũng không khác gì khi tổng khối lượng giao dịch NFT giảm 26% so với mức đỉnh. Tuy nhiên, giá sàn của các token blue-chip đã không giảm nhiều, có lẽ đây 
là một dấu hiệu của khả năng phục hồi. Quý này cũng chứng kiến sự xuất hiện của NFT Solana, với sự kiện tích hợp vào OpenSea mang lại sự quan tâm rộng rãi.

Tuy nhiên, Magic Eden đã gặt hái được hầu hết các lợi ích cho đến nay. Trên Ethereum, có nhiều sự đa dạng hơn trong 
hoạt động giao dịch NFT, với LooksRare và X2Y2 có dấu hiệu được quan tâm trở lại.

Với tất cả mọi thứ đều trông có vẻ u ám và ảm đạm trong quý này, có bất kỳ thứ ánh sáng bạc nào để tìm kiếm không? 
Đầu tiên, điều quan trọng là phải thu nhỏ để xem chúng ta đã đi được bao xa. Chỉ ba năm trước, tiền điện tử chủ yếu chỉ
là BTC, ETH và đầu cơ trên CEX. Ngày nay, chúng ta có nhiều altchains với hệ sinh thái riêng của chúng. DeFi đã trở thành
cổ phần cho mọi chuỗi. Và những người đam mê NFT đã thành lập cộng đồng của riêng họ trong tiền điện tử trong khi 
thúc đẩy các câu chuyện về GameFi và Metaverse.

Thứ hai, sự bùng nổ của bong bóng cho phép ngành công nghiệp giải phóng rất nhiều dư thừa tích lũy trong suốt đợt
tăng giá cuối cùng. Vào cuối năm ngoái, rõ ràng là sự cường điệu xung quanh tiền điện tử đã vượt xa tiến độ thực tế và
sẽ không bao giờ bền vững. Mặc dù sẽ luôn có những thiệt hại về tài sản thế chấp do sự sụt giảm của thị trường, nhưng 
nó sẽ giúp tập trung lại ngành vào các nguyên tắc cơ bản thực sự thay vì theo đuổi kế hoạch tiếp theo “chỉ tăng theo số
lượng”.

Cuối cùng, chúng tôi muốn nhắc lại những gì chúng tôi đã nói trong quý trước - khi thị trường đầy thách thức là thời
điểm tốt nhất để BUIDL. Hợp nhất Ethereum đang trong giai đoạn cuối cùng, các altchains vẫn đang nhận được tài trợ để
tìm ra các giải pháp khả năng mở rộng và các dự án DeFi vẫn đang công bố các sản phẩm mới. Trong khi các CEX có thể
cắt giảm nhân sự, nhiều dự án vẫn đang tuyển dụng.

Về phía CoinGecko, chúng tôi vẫn lạc quan trong dài hạn về sự phát triển liên tục của ngành công nghiệp tiền điện tử và
nhóm sẽ tiếp tục nâng cao trọng tâm và phát triển. Hãy mong đợi nhiều hơn nữa từ chúng tôi trong những quý tới! Tiếp
theo là GeckoCon!
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Tổng Quan Về Thị Trường Giao Ngay Trong Quý 2 2022

Thị trường giảm mạnh trong quý 2 2022

-55.9%
Sự Biến Động Của Top 30 

Trong Quý 2 2022 

Vốn Hóa Thị Trường

Top 30 vốn hóa thị trường tiền điện tử đã
giảm mạnh trong quý 2 2022, mất hơn một
nửa giá trị và giảm về dưới $1,000 tỷ.

Cụ thể, tổng vốn hóa đã mất khoảng 68%
(~$1,8 tỷ) so với ATH $2,6 tỷ vốn hóa vào
tháng 11/2021.
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Khối lượng giao dịch giao ngay vẫn tương 
đối ổn định so với Q1 ở mức ~$100 tỷ, 
ngoại trừ mức tăng đột biến vào tháng 5 do 
cú sập của Terra và một đợt bán tháo tiếp
theo trên thị trường vào giữa tháng 6.

Nguồn: CoinGecko

Top 30 Vốn Hóa Thị Trường & Khối Lượng Giao Dịch Giao Ngay (tháng 1 - tháng 6/2022)

Khối Lượng Giao Dịch

LUNC & USTC đã rơi khỏi Top 30 vì những
lý do rõ ràng, cùng với WAVES và AXS. Trong 
khi đó, XMR, OKB, LEO và UNI đã tiến vào
top. Đáng chú ý, các stablecoin đã tăng 
điểm đáng kể, với BUSD và DAI trước đó ở 
vị trí #13 và #20 hiện ở hạng #6 và #12.
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Thị Phần Của Top 30 Trong Quý 2 2022

BNB và các stablecoin chiếm lĩnh thị phần

Thị Phần Của Top 30 (Tháng 1 – Tháng 6/2022) 16.3%
(21.9%)

8.1%
(4.4%)

6.8%
(2.8%)

4.4%
(4.0%)

Trong quý 2, thị phần của Bitcoin vẫn
tương tự như trong quý 1, ở mức 46.8%, 
trong khi ETH giảm từ 21,4% xuống
16,3%.

Nguồn: CoinGecko
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Thị phần của Top 15 gồm BNB, DOGE và
TRON đã tăng lên lần lượt là 4.4%, 1.1% 
và 0.73%.

Trong Top 30, thị phần của các stablecoin
gồm USDT, USDC, BUSD và DAI hiện
chiếm 17.8%.
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Lợi Nhuận Của Tiền Điện Tử Trong Quý 2 2022

Chỉ LEO là token duy nhất nổi trội trong “biển đỏ” vào quý 2 2022

DeFi đã chết? Các giao thức DeFi và giá token của dự án tiếp tục giảm mạnh. 
Đây là lĩnh vực duy nhất ghi nhận khoản lỗ bổ sung lớn ngoài các khoản lỗ nặng
trong Q1 2022.

LUNA (nay là LUNC), tài sản có mức tăng cao nhất của quý trước, đã bị xóa
sổ hoàn toàn khỏi bảng xếp hạng.

Mặc dù có thể có một số tài sản hoạt động tốt trong Q1 2022, nhưng không ai 
thoát được đợt suy thoái mạnh trong Q2. Cuộc suy thoái này đã khiến lợi nhuận
trong quý 1 hóa hư vô khi hầu hết mọi tài sản đều báo mức lỗ nặng.

Nguồn: CoinGecko

Top 5 token sàn giao dịch chịu mức lỗ thấp nhất ở khoảng 43%, trong khi 
Top 5 P2E bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mức lỗ 71%. GMT, token quản trị
của STEPN, đã tăng 14 lần trong tháng đầu tiên, nhưng sau đó mất hơn 60% giá
trị trong quý 2.

Q2 2022 Q1 2022

BTC -56% 2%
ETH -67% -8%
BNB -49% -13%
XRP -60% 3%
ADA -59% -9%

LINK -63% -12%
UNI -55% -31%
AAVE -71% -13%
MKR -56% -7%
GRT -80% -26%

BNB -49% -13%
LEO 1% 61%
FTT -49% 34%
OKB -42% -26%
CRO -75% -15%

SAND -69% -40%
MANA -66% -18%
AXS -77% -31%
GMT -65% 1402%
GALA -78% -40%

Top-5 Play-To-Earn Tokens

Top-5 Exchange Tokens

Top-5 DeFi Tokens

Top-5 Cryptocurrencies

Cùng với việc mất một nửa tổng vốn hóa, top 5 đã chịu mức lỗ tương tự
trong quý 1 2022, với mức lỗ trung bình là 50.9%. Nằm ngoài Top 5, BNB 
chịu mức giảm ít nhất, trong khi ETH bị ảnh hưởng lớn nhất về lợi nhuận.

Ngoại lệ duy nhất trong Top 30 là token LEO của sàn Bitfinex, tài sản đã cố
gắng duy trì mức hoạt động tốt trong quý này và duy trì mức tăng 61% kể từ
quý 1 2022. Tất cả các đồng khác đều chịu thua lỗ đáng kể, thiệt hại nặng nề
nhất là AVAX với mức giảm 82%.
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Tổng Quan Về Top 5 Stablecoin Trong Quý 2 2022

Một quý khủng khiếp đối với stablecoin

Sự Sụt Giảm Trong Vốn Hóa Của Top 15 Stablecoin (Tháng 1 – Tháng 6/2022)

Nguồn: CoinGecko
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$66.5B
-$15.4B (-18.8%)

$55.6B
+$3.5B (+6.7%)

$17.6B
+$0.1B (+0.5%)

$6.3B
-$2.9B (-31.5%)

$1.4B
-$1.3B (-48.1%)

-18.3%
Mức giảm vốn hóa thị trường của
top 5 stablecoin trong quý 2 2022

Tether vẫn dẫn đầu, mặc dù thị phần của tài sản
giảm gần 20%. USDC dẫn đầu về tốc độ tăng 
trưởng trong Quý 2 với mức tăng gần 7%. Ngược
lại, vốn hóa của FRAX và DAI đã giảm lần lượt
48% và 32%, điều này có thể là do mối liên hệ tiêu 
cực với các stable thuật toán.

Trước khi diễn ra cú sập lịch sử để xóa sổ ~$18 
tỷ vốn hóa, USTC đã vượt qua BUSD để trở thành
stablecoin lớn thứ ba. Tính đến cuối quý 2, tài sản
(vẫn) đứng ở vị trí #7 dù không thể khôi phục lại
peg. Sau sự sụp đổ của UST, FRAX đã tiến vào Top
5

Sự sụt giảm nhẹ (loại trừ USTC) trong thị phần
stablecoin cho thấy có một lượng vốn nhất định đã
hoàn toàn rời khỏi hệ sinh thái tiền điện tử. Trái
ngược với quý trước, thời điểm các nhà đầu tư có
thể sử dụng stablecoin làm nơi tránh các rủi ro 
trong tình trạng thị trường không ổn định.

Top 15 stablecoin đã mất gần 1/5 vốn hóa thị
trường, tương đương $33.9 tỷ theo giá trị tuyệt
đối.
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Vốn Hóa Thị Trường Của Top 30 So Với Bitcoin Và S&P 500 Trong Quý 2 2022

Có mối tương quan cao giữa hai loại tài sản trong Quý 2 2022

S&P 500

Vốn Hóa Thị Trường Của Top 30 Và S&P 500 (Tháng 1 – Tháng 6/2022) 

Theo dữ liệu từ CoinMetrics, sự tương 
quan trong 60 ngày giữa BTC - S&P500 
đạt ATH mới tại 0.75 vào ngày 25/5/2022, 
cho thấy mối tương quan chặt chẽ. Kể từ
đó, mức này đã giảm xuống 0.67 vào ngày
30/6/2022.

Sự tương quan giữa vốn hóa thị trường
của Top 30 với S&P500 ở mức 0.92 
(tương quan cao) trong quý 2 2022. Đây 
là mức tăng từ hệ số tương quan 0.72 
trong quý 1 2022.

Nguồn: CoinGecko

Vốn hóa thị trường top 30 cũng theo bước
Bitcoin, vì chúng có mối tương quan hoàn
hảo ở mức ~1.
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Như đã nhấn mạnh trong báo cáo trước
đây, mối tương quan giữa tiền điện tử với
các thị trường truyền thống không gây ngạc
nhiên vì phần lớn giới đầu tư thường xem 
tiền điện tử là loại tài sản rủi ro.
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Mốc Thời Gian Các Sự Kiện Đáng Chú Ý Trong Quý 2 2022

Một quý mang đầy các cột mốc quan trọng đối với tiền điện tử
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Cầu Harmony Horizon 
bị tấn công, thiệt hại

~$100 triệu

Celsius tạm ngưng 
các giao dịch rút tiền
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Airdrop

Arbitrum Odyssey 
khởi động (tạm dừng

kể từ tuần 2)
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Circle phát hành
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Otherside của
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ProShares ra mắt
Short BTC ETF (BITI)

Ethereum Gray 
Glacier Hard Fork

Three Arrows 
Capital được lệnh

thanh lý tại BVI

Ethereum hợp nhất
Ropsten Testnet
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Pudgy Penguin
được Luca Netz

mua lại

Solana NFT Beta ra 
mắt trên OpenSea

NEAR ra mắt
stablecoin USN

20/04 5/05

Tron ra mắt
stablecoin USDD

STEPN cấm người
dùng tại Trung Quốc

Coinbase được
vinh danh trên

Fortune 500

24/058/06

Chuyển đổi GBTC
sang Ứng Dụng ETF 

bị từ chối

30/06
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CÁC PHÂN TÍCH VỀ BITCOIN
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Giá Bitcoin Và Khối Lượng Giao Dịch Trong Quý 2 2022

Bitcoin chứng kiến dà giảm mạnh

BTC Price Trading Vol

Bitcoin Price and Spot Trading Volume Apr ‘21 - Oct '21Giá Bitcoin và Khối Lượng Giao Dịch Spot (Tháng 1 – Tháng 6/2022) -55.8%
Tỷ suất lợi nhuận của BTC 

trong quý 2 2022

BTC đã có xu hướng giảm trong suốt quý 2 
2022. Có thời điểm, tài sản ghi nhận 9 
tuần liên tiếp chìm trong sắc đỏ, đây là
lần đầu tiên điều này xảy ra. Đà giảm đã
phá vỡ nhiều mức kháng cự, bao gồm cả
những mức quan trọng tại $30k và $20k.

BTC đã chạm mức thấp hàng năm tại
$17,760 trong thời gian ngắn, thấp hơn cả
mức đỉnh của chu kỳ trước đó, trước khi 
phục hồi lên $20k.

Một số sự kiện đáng chú ý trong quý 2 đã
ảnh hưởng đến BTC:
• Toàn thị trường chứng khoán giảm, 

kéo theo BTC
• LFG Foundation bán số BTC đang nắm

giữ để bảo vệ peg UST
• Three Arrows Capital vỡ nợ (có nắm

giữ lượng lớn GBTC) khiến BTC sụt giảm
• SEC từ chối Bitcoin ETF của Greyscale

Q2 2022 Price Return
-55.8%

Nguồn: CoinGecko

Q1 2022 Price Return
1.6%
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Hash Rate Khai Thác Bitcoin Quý 2 2022

Hashrate có xu hướng tăng lên dù giá BTC đang giảm

Tổng Hash Rate của Bitcoin (Tháng 1 – Tháng 6/2022)

Hash Rate TH/s

Tổng hashrate của Bitcoin ngày càng trở
nên thất thường và dễ biến động trong 
nửa sau quý 2, có thể là do thợ đào đang 
vật lộn với các điều kiện thị trường mới.

Giá BTC giảm đồng nghĩa lợi nhuận của
thợ đào sẽ thấp hơn, khiến một số người
phải tạm dừng khai thác. Trong khi đó, 
những thợ đào khác có thể tận dụng cơ 
hội này để giành lấy nhiều hashrate hơn, 
đẩy chúng tăng trở lại và lặp lại chu kỳ của
chính nó.

Theo báo cáo, các công ty khai thác đang 
bán nhiều BTC hơn (nhưng không phải tất
cả) gây áp lực giảm giá BTC. Dự kiến sẽ có
nhiều BTC bị bán ra hơn trong quý 3 do 
nhiều công ty bị ép thanh khoản.

Bất chấp tất cả những điều này, tổng
hashrate vẫn có xu hướng tăng lên (hiện
tại), thậm chí đạt ATH mới vào ngày 8/6.

-1.7%
Hash rate của Bitcoin đã giảm

trong quý 2 2022

Q1 2022 Hash Rate
-3.5%

Q2 2022 Hash Rate
-1.7%

208m

200m
215m

Previous All-Time-High (ATH)
248m TH/s

New All-Time-High (ATH)
266m TH/s

Nguồn: Blockchain.com 
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USD và dầu vẫn cho lợi nhuận dương, trong khi những tài sản khác hiển thị mức âm

Bitcoin và Các Loại Tài Sản Chính Trong Quý 2 2022

Bitcoin là tài sản hoạt động kém nhất khi so sánh với
các loại tài sản chính. Trong số các loại tài sản, chỉ có
Dầu thô và DXY là có mức tăng tích cực. Nguồn
cung dầu hạn chế và lãi suất tăng có thể là những lý
do giải thích cho điều này.

Lợi Nhuận Giá Quý 2 2022: Bitcoin So Với Các Loại Tài Sản Chính

Price Return

Bitcoin phần lớn bắt chước theo xu hướng của cổ
phiếu Mỹ, luôn giảm mỗi khi Cục Dự trữ Liên bang 
thông báo tăng lãi suất.

Mối tương quan giữa Bitcoin và cổ phiếu đang có xu 
hướng tăng dần theo từng năm. Vẫn còn phải xem 
liệu xu hướng này có bị đảo ngược khi tiền điện tử
bước vào thời kỳ suy thoái hay không.
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CÁC PHÂN TÍCH VỀ ETHEREUM
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Giá Ethereum Và Khối Lượng Giao Dịch Trong Quý 2 2022

Đà giảm sâu

Ĵ ̘ ṥḄȃἐ'f ȓⅧȃ´  ⁋Ǐ ȓ

-67.4%
Lợi nhuận của giá ETH trong 

quý 2 2022

Giá Ethereum và Khối Lượng Giao Dịch Giao Ngay (Tháng 1 – Tháng 6/2022)

Q1 2022 Price Return
–11%

Q2 2022 Price Return
–67%

Tương tự BTC, ETH đang trên quỹ đạo giảm
rõ ràng trong suốt quý 2 2022. Từ đầu
tháng 4 đến giữa tháng 6, ETH đã ghi nhận
11 lần đóng nến hàng tuần trong sắc đỏ, 
đây cũng là lần đầu tiên điều này xảy ra.

ETH đã giảm về dưới $900 trong thời gian 
ngắn trước khi nhanh chóng phục hồi về
$1,000. Đường SMA 200 tuần đang là vùng
hỗ trợ hiện tại. 

Một số sự kiện đáng chú ý ảnh hưởng đến
ETH trong quý 2 2022:
• Sự sụo đổ của Terra - thanh lý các vị

thế đòn bẩy sử dụng bETH
• stETH mất tỷ lệ 1:1 với ETH
• Gray Glacier hard fork và bom độ khó

bị trì hoãn đến giữa tháng 9

ETH Price Trading Vol
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Roadmap Của Eth2.0

Eth2.0 renamed to “Consensus Layer” and completed The Merge on testnet

2020 2021 2022 2023

Beacon Chain
1/12/2020

London Hard Fork
5 /08/2021

Altair Upgrade
27 /10/2021

Arrow Glacier Hard Fork
9/12/2021

▶ Sepolia Merge được lên lịch vào ngày 6/07/2022 và
sau đó chỉ còn Goerli trước mainnet

Sự kiện hợp nhất (Merge)
~Q3 2022

▶ Mở chuỗi phân đoạn nhằm cho phép chia nhỏ các
giao dịch trên chuỗi để tăng thông lượng mạng

▶ Mở phát triển dApp để cho phép chức năng smart
contract hoạt động trên mạng đã hợp nhất

Các Chuỗi Phân Đoạn
~2023

▶ Bom độ khó bị hoãn đến tháng 9/2022
▶ Bom độ khó sẽ khiến việc khai thác không mang lại

lợi nhuận, từ đó khuyến khích thợ đào không giữ
mạng PoW hoạt động sau khi đã chuyển đổi sang PoS

Gray Glacier Hard Fork
29/06/2022

▶ Eth1.0 và Eth2.0 lần lượt được đổi tên thành “lớp thực
thi” và “lớp đồng thuận”.

Sự Kiện Đổi Tên Bước Ngoặc
24 /01/2022

Ĵ ̘ ṥḄȃἐ'https://ethereum.org/en/

Ropsten Testnet Merge
8/06/2022

https://ethereum.org/en/
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Stake Trên Lớp Đồng Thuận Ethereum Quý 2 2022

Số lượng ETH được stake tiếp tục duy trì sau khi tăng đột biến trong quý 1 2022

Bất chấp những biến động trong giá STETH, 
Lido vẫn là dịch vụ stake ETH lớn nhất theo 
số lượng validator . Lido chiếm 31.76% thị
phần trong số tất cả các pool stake.

Đến cuối quý 2 2022, gần 13 triệu ETH đã
được stake, chiếm khoảng 11% tổng
nguồn cung ETH.

Không giống như sau Klin Testnet Merge
hồi quý 1, số lượng ETH được stake không 
tăng đột biến sau khi hợp nhất testnet
Ropsten và Sepolia vì Merge và bom độ
khó bị trì hoãn cho đến tháng 9.

Tỷ lệ lượng ETH được stake bắt đầu chậm
lại vào tháng 5 và tháng 6 sau khi tăng 
9.52% chỉ trong tháng 4.

Ĵ ̘ ṥḄȃἐ'Dune Analytics (@hagaetc)

ETH tích lũy được stake trên Lớp Đồng Thuận Ethereum
(Tháng 1 – Tháng 6/2022)

Tổng ETH được
stake trong Q1 

2022 +25%

11,028,546

12,994,347

8,852,770

Tổng ETH được
stake trong Q2 
2022 +17.8%

+17.82%
Tổng ETH được stake trong

Q2 2022

https://dune.xyz/hagaetc/eth2-0-deposits
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stETH:ETH Bị Chênh Lệch Giá

Sự sụp đổ của Terra lây lan đến BETH

Tỷ Lệ stETH:ETH (Tháng 1 – Tháng 6/2022)
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0,98

1,00

1,02
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Terra / UST 
Collapse

Hiện TVL của Curve pool stETH-ETH đã
giảm xuống còn $718 triệu. Mức cao nhất
là $5.6 tỷ được ghi nhận vào ngày 5/04.

Với sự sụp đổ của Terra, người dùng đã
đưa BETH trở lại mainnet và chuyển chúng
sang ETH thông qua Curve. Đồng thời, các
LP lớn như Celsius, 3AC và Amber cũng rút
thanh khoản khỏi pool.
Việc rút tiền của Celsius và 3AC vẫn tiếp
diễn họ cố gắng cứu vãn danh mục đầu tư 
của mình.

Tổng giá trị lưu hành hiện là ~4.2 triệu, 
chiếm ~30% tổng số ETH được stake và
~3.5% tổng nguồn cung ETH trong lưu 
thông.

0.9346
Tỷ lệ stETH: ETH thấp nhất

Điều quan trọng cần lưu ý là stETH đã
không thẻ giữ tỷ lệ 1:1 với ETH. Việc quy 
đổi stETH thành ETH sẽ chỉ được mở khóa
sau Merge và người dùng đang chịu rủi ro 
khi stake ETH trên Lido.
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SỰ SỤP ĐỔ CỦA TERRA &
HIỆU ỨNG LÂY LAN
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Algo Un-Stablecoin Sụp Đổ

Stablecoin Được Yêu Thích Mất Giá Trầm Trọng

*UST đã nhanh chông làm sáng tỏ giúp
khối lượng tăng lên. Vào lúc đỉnh điểm, 
vốn hóa thị trường ở mức $18.7 tỷ. 
Nhưng UST đã giảm xuống chỉ còn $807 
triệu vào cuối tháng 6.

UST Price Market Cap

UST ATL 
June 18th 

$0.007

Việc mất peg đã khiến giá UST giảm 99%,
chạm ngưỡng thấp nhất tại $0.007 vào cuối
tháng 6. Tuy nhiên, tài sản đã phục hồi trở
lại mức $0.05 vào cuối tháng 6.

Ĵ ̘ ṥḄȃἐ'f ȓⅧȃ´  ⁋Ǐ ȓ
*LUNA và UST được đề cập trong slide này là LUNC (Terra Classic) và USTC (UST Classic)) 

Vốn Hóa Thị Trường & Giá UST (Tháng 1 – Tháng 6/2022)

Với cơ chế đổi UST thành LUNA bị vô hiệu
hóa, nguồn cung UST không thể giảm. 
Chính vì thế mà 9.8 tỷ UST vẫn đang được
lưu hành.

-95.7%
Vốn hóa thị trường UST giảm

từ đỉnh đến ngày 30/06

UST Market Cap 
May 7th 
$18.7B
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“Trăng Khuyết”

UST mất peg gây ra hiệu ứng sụp đổ domino của LUNA

Khi giá LUNA liên tục giảm trong khi vẫn có
nhiều LUNA phải được đúc cho mỗi UST 
dư. Cuối cùng, LUNA đã đi vào vòng xoáy
tử thần - vốn hóa thị trường của UST thấp
hơn LUNA. Điều này dẫn đến nguồn cung 
LUNA tăng theo cấp số nhân và khiến giá
giảm 99%.

LUNA Price Market Cap
LUNA’s ATH

April 5th 
$119.18

*LUNA hoạt động như thế nào: Nếu giá
UST giảm, nhiều LUNA sẽ được “sinh ra” để
hấp thụ nguồn cung UST dư thừa. Điều này
sẽ khuyến khích các nhà đầu tư chênh lệch
giá trên thị trường quay trở lại peg. Ít nhất
đó là lý thuyết.

Ĵ ̘ ṥḄȃἐ'f ȓⅧȃ´  ⁋Ǐ ȓ
*LUNA và UST được đề cập trong slide này là LUNC (Terra Classic) và USTC (UST Classic)) 

Vốn Hóa Thị Trường & Giá LUNA (Tháng 1 – Tháng 6/2022)

Sự kiện mất peg: LUNA không thể hấp thụ
được lượng UST bán ra quá nhiều. LUNA 
mới được đúc và UST “dư” bị đốt. Tuy 
nhiên, những LUNA mới này đã được bán
ngay sau đó, khiến giá tài sản càng giảm.

+1.9M%
Nguồn cung LUNA tăng

$0B

$10B

$20B

$30B

$40B

$50B

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22

Market Cap  Price

USTC overtook 
LUNA Market Cap

May 10th



CoinGecko Q2 2022 Cryptocurrency Report 22

Chuyện Gì Đã Diễn Ra Với UST & LUNA? 

Dòng thời gian của các sự kiện

Chuyện gì tiếp theo:

▶ Nhiều nhà đầu tư LUNA & UST ở các
quốc gia khác nhau đã đệ đơn kiện
chống lại Terraform Labs.

▶ Do Kwon đã được triệu tập để điều
trần trước quốc hội Hàn Quốc.

▶ Nhân viên hiện tại và nhân viên cũ
của Terraform Labs ở Hàn Quốc bị
cấm rời khỏi đất nước.

▶ Sự sụp đổ của Terra đã ảnh hưởng
đến nhiều công ty khác. Một số công 
ty đã vỡ nợ tinh đến hiện tại.

1–5/5

Sự suy thoái trên thị trường tiền điện tử diễn ra, kéo theo đó là dòng tiền
UST lớn chảy vào các stablecoin khác. Peg của UST đã sớm bị phá vỡ, 
giảm xuống còn $0.98. Tuy nhiên, peg sớm được khôi phục với sự tham 
gia của Luna Foundation Guard (LFG).

7–8/5

9/5

Peg của UST không giữ được lâu vì holder UST tiếp tục bán. Peg sau đó đã
giảm về $0.60 nhưng nhanh chóng phục hồi trở lại khi LFG cố gắng bảo
vệ tỷ giá. Thật không may, điều này không tồn tại được lâu

12/5
Blockchain Terra bị tạm dừng sau khi giá LUNA giảm mạnh, đe dọa đến
an ninh của mạng. Sau khi hoạt động trở lại, blockchain tiếp tục bị tạm
dừng trong 9 giờ.

16/5 Do Kwon đề xuất fork Terra, với chuỗi hiện tại được đổi tên thành Terra
Classic. UST bị loại khỏi chuỗi mới có tên Terra 2.0.

28/5 Terra 2.0 ra mắt, một đợt airdrop được phân phối cho những holder UST 
và LUNA tại thời điểm mất peg.

Giới thiệu tỷ lệ kiếm tiền bán động của Anchor, với mức giảm nhẹ so với
20% trước đó. Tổng giá trị đã khóa (TVL) trong Anchor đạt đỉnh $17.15 
tỷ vào ngày 5/05.
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Từ Terra/UST đến Three Arrows Capital (3AC)

Three Arrows Capital cũng bị ảnh hưởng và đang đối mặt với bị thanh lý
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Đã đầu tư vào Terra
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Các Công Ty CeFi Trên Bờ Vực Phá Sản
Celsius, BlockFi, Voyager có ít nhất ~$25 tỷ trong AUM, hiện đối mặt với tình trạng mất khả
năng thanh toán
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CÁC PHÂN TÍCH VỀ DEFI
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Tổng Quan Về Thị Trường DeFi Quý 2 2022

Thị phần của DeFi tiếp tục giảm khi thị trường bước vào mùa đông

Phục hồi vào cuối quý 1 Thời điểm Terra
sụp đổ

Phần lớn vốn hóa thị trường DeFi bị mất là
do sự sụp đổ của Terra và stablecoin
UST. Các dự án hệ sinh thái Terra đã bị
xóa sổ, cùng với các giao thức hỗ trợ các
tài sản này.

Đáng chú ý, vụ việc đã lan sang các
stablecoin khác, dẫn đến việc mua lại
hàng loạt USDT và các algo-stablecoin
mất peg.

Vốn hóa thị trường DeFi đã giảm nghiêm 
trọng, từ $142 tỷ xuống $36 tỷ chỉ trong 3 
tháng, tương tự với toàn thị trường tiền
điện tử.

DeFi Market Cap DeFi Share of Market

Bên cạnh đó, các vụ tấn công DeFi đã
tăng mạnh trong quý 2, ảnh hưởng đến
các dự án như Inverse và Rari. Các cuộc tấn
công này đã tác động tiêu cực đến giá
token khi các nhà đầu tư mất niềm tin vào
các giao thức bị tấn công.

-74.6%
Mức giảm của vốn hóa thị trường

DeFi so với ngày 1/04/2022

Nguồn: CoinGecko

Toàn cảnh thị trường: Vốn hóa thị trường DeFi và thị phần DeFi (Tháng 1 – Tháng 6/2022)
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Lượng Người Dùng Hoạt Động Hàng Ngày Trên DeFi Trong Quý 2 2022

Khi hoạt động trên chuỗi chậm lại, DeFi đã cố gắng giữ chân người dùng

Vào đầu tháng 5, số lượng người dùng
DeFi tăng đột biến vào thời điểm Terra
sụp đổ, do các CEX tạm ngừng giao dịch. 
Do đó, khối lượng giao dịch trên Curve
Finance và Uniswap đã tăng vọt khi các
holder bán tháo LUNA & UST của họ.

Trong khi vốn hóa thị trường sụt giảm
nghiêm trọng, thì hoạt động bên trong 
DeFi lại tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, người dùng hoạt động hàng
ngày đã giảm từ ~50k xuống dưới 30k, 
nhưng có nhiều thời điểm trong quý 2 nhu 
cầu với DeFi tăng vọt.

Sau các hạn chế rút tiền của Celsius vào
ngày 13/6, người dùng giao thức DeFi
hàng ngày đã tăng vọt 24%. Trong cả hai 
sự kiện mà các tổ chức tập trung gặp
vấn đề, người dùng đã đổ xô để tận hưởng
bản chất không được phép của DeFi.

-34.5%
Mức giảm người dùng DeFi trung 
bình hàng ngày so với 1/04/2022

Nguồn: Adapted from @wanxin
*Các tài khoản chỉ dành cho người dùng DEX và các giao thức cho vay trên Ethereum

Người dùng DeFi hoạt động hàng ngày trên Ethereum (tháng 1 - tháng 6/2022)

https://dune.com/queries/679941


CoinGecko Q2 2022 Cryptocurrency Report

59% 58% 54% 53%
58% 60%

7% 7%
7% 7%

8%
9%

4%
6%4% 4%

6% 5%

5%
5%

6% 6% 6% 5%

5%
5%

6% 6% 10% 11%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22

Ethereum BSC Tron Others Avalanche Solana

Polygon Cronos Arbitrum Fantom Terra Classic

28

Thị phần DeFi Đa Chuỗi Trong Quý 2 2022

Khi Terra sụp đổ, các đối thủ cũ và mới xuất hiện để giành lấy vị trí của dự án.

$194B $176B $176B $188B

Vào quý 2 2022, Ethereum đã giành lại vị
thế thống trị TVL của mình, khi các
altchain bắt đầu thu hẹp. Trong khi thị
phần TVL Ethereum tăng từ 54% lên 
60%, thì TVL tổng thể của Ethereum vẫn
thấp hơn 52% so với quý 1 2022.

Avalanche, Polygon và Solana đã duy trì
mức TVL tương ứng của họ, mặc dù phải
đối mặt với sự suy thoái của toàn thị
trường.

Mặc dù TVL của Tron đã giảm từ $4.8 tỷ
xuống $3.9 tỷ, nhưng thị phần TVL lại tăng 
gấp ba lần từ 2% lên 6%, phần lớn là do sự
ra mắt của USDD.

Sự sụp đổ của UST và LUNA vào tháng 5 
đã chứng kiến TVL của Terra giảm xuống
chỉ còn 5%. Đến cuối tháng 6, chỉ còn hơn 
$21 triệu trên mạng. Mạng Terra 2.0 mới
thậm chí còn ít hơn thế, ở mức $13 triệu
TVL.

Phân tích mức giảm của tổng giá trị bị khóa (TVL) trên nhiều chuỗi (tháng 1 - tháng 6/2022)

$124B $79B

-55.1%
Mức giảm của TVL DeFi đa chuỗi

kể từ ngày 1/04/2022

Nguồn: DefiLlama
*TVL hàng tháng được tính bằng cách lấy TVL trung bình hàng ngày của mỗi tháng.
* Sau sự sụp đổ của Terra vào tháng 5/2022, mạng Terra ban đầu được đổi tên thành Terra Classic.

Market
Share

https://defillama.com/chains


CoinGecko Q2 2022 Cryptocurrency Report 29

Tổng Quan Về Hệ Sinh Thái DeFi Trong Quý 2 2022

Giữa cuộc thanh lọc, hầu hết DeFi đều chìm xuống vực sâu

Insurance
$1.1B

Fixed Interest
$0.14B

DeFi tiếp tục đối mặt với sự thanh lọc trong quý 2 2022, khi vốn hóa các lĩnh
vực DeFi chính bị sụt giảm tới 77%. Nhìn chung, lĩnh vực DeFi đã mất ~67% 
vốn hóa thị trường so với quý trước, theo đà lao dốc của Ethereum từ $3,300 
xuống $1,100.

Dù khối lượng DEX vẫn khá ổn định trong suốt cả năm (xem trang sau để biết
thêm chi tiết), nhưng điều này lại không diễn ra với vốn hóa thị trường. Là phân 
khúc lớn nhất của DeFi, giá token DEX đã giảm mạnh, làm giảm tổng vốn
hóa thị trường xuống khoảng $19.1

Tuy nhiên, vẫn có một số hy vọng trong những tin tiêu cực. Thị phần lĩnh
vực quản lý tài sản tăng từ 1% lên 4.4%, vượt mặt lĩnh vực bảo hiểm. Phần
lớn được thúc đẩy bởi Tenset, vốn hóa của phân khúc này đã tăng 40% trong 
quý vừa qua.

Vốn hóa thị trường của từng DeFi (Quý 2 2022)

Tổng vốn hóa thị trường DeFi tính
đến ngày 1/07/2022*

$18.6B
(-67.3%)

Ĵ ̘ ṥḄȃἐ'f ȓⅧȃ´  ⁋Ǐ ȓ
ὂ'Ĩ ṿ⁋ Ẇḃȃ ∂ȟ̓ Ṗ∂ⅺṖḧṨḉȃ̘ ⁋∂ⅹ̘ ḄǼ⁋̕ ⁋ Ṗȓ Ǐ  ȃ ḣṥ ̵ ȃ ṖḧⅺẆ̴ ṖⅧͩȃ ⅰ⁋∂ ⁽ Ǐ ∂Ȧȃ̘ '‵ ̓ ȓ '̘ ḄǼ⁋̕ ⁋ ṅṖ̓ ‵ Ǘ ⁋ȓⅧȃ Ẇ̴ Ṗȓ Ǐ  ȃ  ṨḌ⁋ ‵ ḁ⁋⁾
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TOKEN KHÔNG THỂ THAY THẾ (NFTs)
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Khối Lượng Giao Dịch Trong Quý 2 2022 Trên Top 8 Chuỗi

Khối lượng NFT lập mức thấp mới trong năm vào tháng 6; Solana & BNB tăng trưởng

Với 83% thị phần NFT vào tháng 6, 
Ethereum vẫn là chuỗi thống trị cho đến
hiện tại (trên giấy tờ).

Loại trừ khối lượng được tạo ra bởi các
giao dịch wash-trade trên X2Y2 ($600 triệu
chỉ riêng tháng 6) sẽ đặt chúng tương 
đương với Solana - ứng cử viên mới nhất
thách thức ngôi vương NFT của Ethereum.

Thị trường gấu xé JPEG thành từng mảnh
khi khối lượng giao dịch quý 2 giảm mạnh
tới 26.2%, tổng khối lượng tháng 6 chỉ đạt
~$830 triệu - mức thấp nhất kể từ tháng
6/2021 trước mùa hè NFT.

Nguồn: Cryptoslam

Khối lượng giao dịch NFT của top 8 (tháng 1 - tháng 6/2022) 26.2%
Mức giảm của khối lượng giao 
dịch từ quý 1 đến quý 2 2022
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BNB là chuỗi duy nhất chứng kiến sự gia 
tăng khối lượng (611%), nhờ STEPN sử
dụng hệ sinh thái này. Tuy nhiên, lệnh cấm
sắp tới của STEPN tại Trung Quốc sẽ làm
giảm khối lượng BNB.
Ronin tiếp tục trượt dài (-88%), vụ tấn
công cầu nối và doanh thu từ người dùng
giảm mạnh sẽ là dấu chấm hết cho nền
tảng.

https://cryptoslam.io/
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Khối Lượng Giao Dịch Trên Nền Tảng NFT Quý 2 2022

Thị phần OpenSea giảm trước các đối thì cạnh tranh

Top 5 thị trường NFT (Tháng 1 – Tháng 6/2022) 

Source: Dapp Radar and r@chen8 from Dune Analytics
*OpenSea volumes incudes Ethereum, Polygon and Solana
**A different data source is used for this slide compared to the previous slide 
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Volume $16.9B $12.5B

Việc OpenSea tích hợp Solana dường như 
đã “phản tác dụng”, mở ra nguy cơ quá tải
cho Solana NFT, nhưng kết quả cuối cùng lại
mang lại lợi ích cho Magic Eden nhiều hơn. 
Miếng bánh thị trường NFT có thể đã bị thu 
hẹp nhưng Magic Eden đã chiếm được
phần lớn thị phần vào cuối quý 2 (32%).

OpenSea đã thành công giữ vững vị trí
đứng đầu. Tuy nhiên vào tháng 5 và tháng
6, Magic Eden và X2Y2 dường như đã bắt
kịp, thay phiên nhau vượt qua số lượng
hàng ngày và thậm chí hàng tuần của
OpenSea.

26.0%
Mức giảm của khối lượng giao 
dịch từ quý 1 đến quý 2 2022

Tương tự như LookRare trong quý 1, X2Y2 
tăng trưởng nhanh chóng khi nhiều người
tận dụng chương trình giảm giá cho wash
trade - nếu không thì khối lượng của nền
tảng chỉ ở mức xấp xỉ với LooksRare.
Mặc dù có cấu trúc phí vượt trội, nhưng 
LookRare và X2Y2 vẫn tụt hậu so với
OpenSea nhưng đã đang dần đạt được vị
thế.

https://dune.xyz/rchen8
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Xu Hướng NFT Trong Quý 2 2022

Để giày thể thao và goblin sang một bên để nhường sân chơi cho Great PFP Migration

► Sự nổi bật của STEPN đã đưa phương thức kiếm tiền mới trở thành tâm điểm. Vào lúc cao điểm nhất là tháng 4, STEPN có hơn 300.000 
người dùng mỗi ngày. Giày được giao dịch ở mức >$1.200/đôi, GST và GMT liên tục lập đỉnh mới, người chơi kiếm được ~$48 một ngày.

► Tuy nhiên, cách thiết kế tokenomics đáng ngờ và lệnh cấm của Trung Quốc đã khiến giá giảm nhanh sau đó.
► Một dự án move-to-earn Pokemon khác là Genopets đang trên đà tăng trưởng và dường như đã thu hút được phần lớn người dùng

STEPN khi giá sàn NFT tăng lên, nhưng thời gian sẽ trả lời liệu mọi thứ có khác đi hay không.

Move-to-earn

► Dòng chữ “No roadmap. No Discord. No utility.” được đăng  trên web của Goblintown, nhưng điều đó không ngăn cản sự tăng trưởng. 
Hiện tượng này thật bất ngờ, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên. Tiền điện tử luôn là một không gian được thúc đẩy bởi những câu 
chuyện truyền miệng và meme. Sự hài hước của Goblintown đã đánh đúng tâm lý vào đúng thời điểm thị trường đang xuống dốc.

► Sau thành công chỉ trong một đêm, nhiều dự án free-mint và sao chép bắt đầu xuất hiện. Free-mint đã thống trị các bảng xếp hạng
(thậm chí hơn cả Punks và Apes) trong một thời gian khi trader cược vào các dự án mang rủi ro thấp-phần thưởng cao này. Nhưng 
giống như nhiều meme trước đây, sự hứng thú với Goblin nhanh chóng nhạt dần.

Goblins & Free Mints

► Hóa ra, Great PFP Migration đã chứng minh được họ không chỉ là một trò may rủi. Hết lần này đến lần khác, Art Blocks tăng trưởng về
số lượng và giá cả trong thời kỳ thị trường hỗn loạn.

► Các dự án PFP nói chung có thể được coi là thời trang nhanh của NFT, với phong cách nghệ thuật bắt chước được thiết kế để thu hút số
đông. Mặt khác, Art Blocks có các nét giống với nghệ thuật nhất

► Trong thời kỳ thị trường suy thoái, các trader thường tìm kiếm sự an ủi bằng những sản phẩm mới nổi thay vì sản phẩm truyền thống
có giá trị tốt hơn (hãy nghĩ đến các thiết kế túi Chanel mang phong cách cổ điển) và chúng tôi tin rằng đây chính xác là những gì đang 
diễn ra đối với Art Blocks.

Art Blocks

33
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NFT Trên Solana

OpenSea và Magic Eden đã tạo ra một cánh cổng vào hệ sinh thái Solana

► Việc tích hợp Solana vào
thị trường NFT lớn nhất –
OpenSea đã thu hút sự
chú ý trên hệ sinh thái

► Khối lượng MoM của
Solana đã tăng ~50% 
trong tháng 4. Các bộ sưu 
tập của Solana thường
xuyên lọt vào bảng xếp
hạng khối lượng hàng đầu

► Sự tăng trưởng của STEPN 
và move-to-earn cũng mở
ra làn sóng người dùng
mới vào NFT Solana

► Đồng tạo ra hiệu ứng lan
tỏa sang các dự án NFT 
Solana sắp ra mắt khác

► Hoạt động người dùng
trên Magic Eden, nền tảng
NFT hàng đầu trên Solana, 
cũng bùng nổ

► Thậm chí vượt qua 
OpenSea với số lượng
người dùng hàng ngày và
hàng tuần trong một số
trường hợp. Họ đã huy 
động $130 triệu, nâng 
mức định giá lên $1.6 tỷ

► Thị trường NFT đã bị thu hẹp do các nền kinh tế vĩ mô suy giảm, nhưng Solana đã lấy đi thị phần NFT của Ethereum
► Trên thực tế, các con số mới nhất cho thấy khối lượng Solana tương đương với Ethereum sau khi loại bỏ các wash

trade
► Các NFT Solana nói chung không tồn tại lâu so với các blue-chip Ethereum. Thời gian sẽ trả lời liệu động lực này có

thể được duy trì trong thời gian dài hay không

OkayBears
Giá sàn: 100 SOL Khối lượng: 
1.8 triệu SOL

► NFT Solana lần đầu tiên đứng đầu trên bảng xếp
hạng khối lượng OpenSea trong các tuần liên tiếp

► Phá vỡ vị trí Top 2, đánh bại những gã khổng lồ
Ethereum như BAYC, MAYC, Punks,...

Trippin’ Ape Tribe

► Dẫn đầu khoản phí "trượt giá"
► Khối lượng hàng ngày của MagicEden cuối cùng đã

lật đổ OpeNSea vào ngày 24 và 25/5

Giá sàn: 18.0 SOL Khối lượng: 481k 
SOL

DeGods

► Một bộ sưu tập "bluechip" của Solana đã gây chú ý 
với giá cắt cổ

► Bộ sưu tập NFT Solana giảm phát đầu tiên

► NFT giữ 2 tác phẩm nghệ thuật (DeadGod + DeGod)

Giá sàn: 299 SOL Khối lượng: 
741k SOL
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CÁC SÀN GIAO DỊCH



CoinGecko Q2 2022 Cryptocurrency Report 36

Top 10 Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Quý 2 2022

Khối lượng giao dịch spot hàng tháng giảm dưới $1 tỷ lần đầu tiên kể từ quý 1 2021

$1.5T

Khối lượng giao dịch trên top 10 sàn giao dịch tiền điện tử (DEX + CEX) (Tháng 1 – Tháng 6/2022)

Bất chấp những rủi ro ngày càng rõ ràng
của các nền tảng tập trung, CEX tiếp tục gia
tăng sự thống trị của mình. Tỷ lệ CEX:DEX 
đã tăng từ 89% trong quý 1 2022 lên 92% 
trong quý 2 2022.

Với mối đe dọa suy thoái kinh tế rình rập, 
sự quan tâm đến thị trường tiền điện tử đã
giảm xuống mức thấp nghiêm trọng.

Khối lượng giao dịch hàng tháng trong quý
2 2022 đã được củng cố trên $1 tỷ, chính
xác là mức $1.3 tỷ trước khi giảm xuống
còn $0.9 tỷ vào tháng 6/2022. Việc giảm
dưới $1 tỷ đã không xảy ra kể từ đầu năm 
2021

-11.3%
Mức giảm của tổng khối lượng

giao dịch trên top 10 (DEX + CEX) 
từ quý 1 2022 đến quý 2 2022

$1.2T $1.3T $1.3T $1.3T $0.9T

Trading 
Volume

Nguồn: CoinGecko
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Top 10 Sàn Giao Dịch Tập Trung (CEX) Trong Quý 2 2022

Sự thống trị của Binance tiếp tục gia tăng, chiếm gần 50% thị phần CEX

Tổng khối lượng giao dịch (Nghìn tỷ USD)

Top 10 sàn giao dịch tập trung ghi nhận
tổng khối lượng giao dịch spot $3.25 tỷ
trong quý 2 2022. Một mức giảm khiêm 
tốn so với quý 1 2022. Tháng 6 ghi nhận
khối lượng giao dịch thấp nhất trong nửa
đầu năm.

-7.9%
Mức giảm của tổng khối lượng

giao dịch trên top 10 CEX từ quý
1 2022 đến quý 2 2022

Cả OKX và Crypto.com đều mất hơn 50% 
thị phần trong quý 2 2022. Mặt khác, FTX 
đã tăng trưởng đều đặn và tăng gần gấp
đôi thị phần vào cuối quý 2 2022.

Tuy nhiên, không ai có thể cạnh tranh với
Binance vì thị phần của họ đã tăng lên gần
50% tổng thị phần thị trường.
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Top 10 Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung (DEX) Trong Quý 2 2022 

Khối lượng giao dịch trung bình hàng tháng trong quý 2 2022 dưới $100 tỷ

Đáng chú ý, các DEX trên Solana (tức là
Jupiter & Serum) và BNB (tức là Dodo & 
Pancakeswap) đã tăng hoặc vẫn duy trì
được thị phần của họ, cho thấy hoạt
động sôi nổi trên các chuỗi bên ngoài
Ethereum.

Khối lượng giao dịch spot của Top 10 
DEX trong quý 2 2022 là $274.0 tỷ, với
mức trung bình hàng tháng là $92 tỷ. Trong 
khi khối lượng của quý 1 2022 là $446 tỷ và
trung bình hàng tháng là $149 tỷ.

-38.6%
Mức giảm của tổng khối lượng

giao dịch trên top 10 DEX từ quý
1 2022 đến quý 2 2022

Kết hợp trên tất cả các chuỗi, Uniswap vẫn
là DEX thống trị với ~60% thị phần. Tuy 
nhiên, Curve đã ghi nhận mức tăng 
trưởng hàng quý lớn nhất (383%), có thể
là do các pool USTC (bị sập) và stablecoin
suy giảm.
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$180B $133B $131B $90B $112B $72BMarket
Share
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Sàn Giao Dịch Phái Sinh Q2 2022 – Khối Lượng Hợp Đồng Hoán Đổi Bitcoin Không
Kỳ Hạn
Khối lượng giao dịch BTC không kỳ hạn ổn định bất chấp giá giảm

Khối lượng giao dịch Bitcoin không kỳ hạn
trên 10 sàn giao dịch phái sinh hàng đầu
chỉ giảm $7 tỷ trong quý 2 2022.

Khối lượng giao dịch hàng tháng trong quý
2 2022 vẫn tương đối trì trệ ở mức ~1k 
tỷ, xấp xỉ với khối lượng trong quý 1 
2022, bất chấp xu hướng giá giảm.

Mức thị phần OKX có được trong quý 1 đã
bị Binance – bên kiểm soát 65% thị trường
– thu hồi lại.

Ĵ ̘ ṥḄȃἐ'f ȓⅧȃ´  ⁋Ǐ ȓ

-2.4%
Mức giảm của khối lượng giao 
dịch hoán đổi Bitcoin không kỳ
hạn trên Top 10 trong Q2 2022
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Mức thống trị của khối lượng giao dịch Bitcoin không kỳ hạn hàng tháng (Tháng 1 – Tháng
6/2022)
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Sàn Giao Dịch Phái Sinh Q2 2022 – Lãi Suất Mở Hợp Đồng Hoán Đổi Bitcoin Không
Kỳ Hạn
Gate.io lập ATH thị phần OI (khối lượng mở) trước khi cân bằng với FTX và OKX

Lãi suất mở (OI) trên top 10 sàn giao dịch
phái sinh đã ghi nhận tổng cộng $1.01 
nghìn tỷ trong quý 2 2022.

Với gần một phần ba tỷ lệ lãi suất mở, 
Binance vẫn có quy mô gấp đôi so với các
đối thủ gần nhất gồm Bybit, Gate.io và FTX.

Ĵ ̘ ṥḄȃἐ'f ȓⅧȃ´  ⁋Ǐ ȓ

-1.7%
Top 10 Bitcoin Perpetual Swap

Open Interest Decline in
Q2 2022
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Vào đầu quý 2, OI đạt $398 tỷ vào tháng
4, đánh dấu mức ATH trong năm. Tuy
nhiên, lãi suất mở đã giảm trong 2 tháng
tiếp theo, giảm $172 tỷ (-56.9%) so với
mức cao nhất để kết thúc quý ở mức $272 
tỷ vào tháng 6.

Tổng thị phần lãi suất mở hàng tháng của Bitcoin vĩnh viễn (Tháng 1 – Tháng 6/2022)

$358B $309B $357B $399B $346B $272BMarket
Share

Tổng khối lượng giao dịch (Nghìn tỷ USD)
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Sàn Giao Dịch Phái Sinh Q2 2022 – Funding Rate Hợp Đồng Hoán Đổi Bitcoin Không
Kỳ Hạn
Một lần bị thanh lý, hai lần e dè – trader học hỏi từ sự thay đổi của hành động giá

0.007% (+0.4 b.p.)
Funding Rates Bitcoin bình quân

gia quyền kể từ 1/07/2022

So với quý trước, funding rates vẫn tương 
đối trung lập, ngoại trừ những giai đoạn
có nhiều biến động, đặc biệt là trong các
đợt thanh lý theo tầng.

Sau cú sập vào tháng 5 từ $39k về $30k, 
funding rates âm đã tăng đột biến chỉ
trong một vài ngày (đạt mức thấp nhất là -
0.09 tại một thời điểm trên OKX), trước khi 
quay trở lại mức trung lập. Cú sập thứ hai 
từ $30k xuống $20k vào tháng 6 đã chứng
kiến funding rates âm tăng vọt lên 
phạm vi -0.03 một lần nữa, nhưng không 
cao như tháng 5.

Xu hướng giá thay đổi có lẽ đã khiến
các trader không thể đầu cơ và đưa ra 
những quan điểm thận trọng hơn về
hướng đi của Bitcoin. Ngoại lệ duy nhất là
cá voi trên dYdX vào cuối tháng 6, nơi 
funding rates tăng vọt lên +0.07 trước khi 
thị trường đóng mọi hy vọng về sự đảo
chiều một lần nữa sau khi Bitcoin không 
thể phá vỡ kháng cự tại $22k.

Funding Rates hợp đồng Bitcoin không kỳ hạn trong giao dịch ký quỹ 8h (Tháng 1 – Tháng 6/2022)

Nguồn: Coinglass
*Bao gồm funding rates 8 giờ trên Bitmex, Binance, FTX, Huobi, Gate.io, OKEx, dYdX và Bybit từ ngày 1/01/2022 đến ngày 1/07/2022

https://www.coinglass.com/
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Hiệu Suất Của GBTC Và $BITO Trong Quý 2 2022

AIM của GBTC và BITO trượt; SEC từ chối đơn đăng ký ETF Bitcoin giao ngay của GBTC

Bitcoin Price and Spot Trading Volume Apr ‘21 - Oct '21Tổng AUM của GBTC & BITO (Tháng 1 – Tháng 6/2022)

GBTC & BITO Premium/Discount so với giá trị tài sản ròng (NAV) trong quý 1 2022

AUM của GBTC và BITO đã phản ánh hành
động giá BTC trong quý 2 một cách đáng
ngạc nhiên, giảm lần lượt -58.5% và -
53.1%. GBTC vẫn là phương tiện đầu tư 
BTC lớn nhất mặc dù AUM đã giảm một
nửa xuống còn ~$12.4 tỷ.

GBTC đối mặt với khó khăn khác khi nó
liên tục giao dịch với mức chiết khấu
sâu so với NAV trong suốt quý 2, hiện ở 
mức >30%. Giá cổ phiếu đã giảm mạnh
>64%.

Hy vọng về những ngày khởi sắc hơn đã
tiêu tan khi SEC từ chối đơn đăng ký ETF 
BTC Spot của GBTC. Mọi con mắt hiện
đang đổ dồn vào cuộc chiến pháp lý đang 
diễn ra khi GBTC khởi kiện để thách thức
sự từ chối của SEC. 

Quyết định của SEC không hề gây ngạc
nhiên vì cơ quan này đã từ chối hàng chục
đơn đăng ký tương tự, như của NYDIG, 
Fidelity, Wisdom Tree...

Nguồn: YCharts
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Độ lệch GBTC so với NAV (Q2/2022)
Trung Bình = 27.2% Discount
Chiết Khấu Thấp Nhất = -21.2%
Chiết Khấu Cao Nhất = -34.1%

BITO chênh lệch so với NAV (Q2/2022)
Trung Bình = 0.04% Discount
Chiết Khấu Thấp Nhất = 0.17%
Chiết Khấu Cao Nhất = -0.45%

0.02% 0.06%

-21.3%
-25.5%

-31.4%

0.10%

Với các đối thủ cạnh tranh, BITO đã duy trì
sự thống trị độc quyền với AUM >$600 
triệu, trong khi SPBC đứng thứ hai với chỉ
~$85 triệu.

https://ycharts.com/
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Bạn quan tâm tất cả điều trên và muốn biết nhiều hơn nữa? Đăng ký ngay CoinGecko Premium và theo dõi Twitter
@GeckoInsights! 
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CoinGecko Premium

Moar Content!
Các bài báo nghiên cứu Premium 
độc quyền được xuất bản hàng
tuần, cùng với quyền truy cập
vào tất cả các nội dung khác
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hướng nóng nhất, được gửi

ngay đến hộp thư đến của bạn

Bản tin không quảng cáo
Các bản tin hàng ngày không có

quảng cáo và tổng hợp hàng
tuần nếu bạn quá bận trong

tuần và cần cập nhật!

Nhóm Telegram độc quyền
Tương tác trực tiếp với các nhà

phân tích nghiên cứu và các
thành viên trong Cộng đồng

CoinGecko Premium

Moar Candies!
Nhận 1,2 lần candies mỗi ngày

NFT cao cấp độc quyền
Sưu tập với utility trong quà

tặng của chúng tôi

Truy cập Sách của chúng
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Cách kiếm Bitcoin, DeFi và NFT, 
tất cả đều miễn phí!
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THEO DÕI CHÚNG TÔI
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CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC :)
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